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K¾ HO¾CH 
GiÁm nhẹ phát thÁi khí nhà kính trong l*nh vÿc quÁn lý chất thÁi  

đ¿n năm 2030  
(kèm theo Quyết định số 4405/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2024 

của Bộ tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°ờng) 
 

I. MĀC TIÊU  

1. Mÿc tiêu chung 

Thực hiện ccc biện phcp, hoạt động giảm phct thải khí nhà kính, bao gồm 
khí mê-tan, trong lĩnh vực quản lý chất thải để thực hiện mÿc tiêu giảm phct thải 
khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định cāa Việt Nam và Kế hoạch 
hành động giảm phct thải khí mê-tan đến năm 2030, góp phần thực hiện mÿc tiêu 
đạt phct thải ròng bằng <0= vào năm 2050. 

2. Mÿc tiêu cÿ thá 

- Thực hiện bằng nguồn lực trong nước giảm 18,3% lượng phát thải khí nhà 

kính trong lĩnh vực quản lý chất thải so với Kịch bản phát triển thông thường, 

tương ăng với 8,46 triệu tấn CO2tđ; trong đó phct thải khí mê-tan giảm 7,28 triệu 

tấn CO2tđ và lượng phát thải khí mê-tan không vượt quá 40,98 triệu tấn CO2tđ. 

- Khi có sự hỗ trợ cāa quốc tế về tài chính, công nghệ phù hợp và đầy đā, 

măc giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải có thể nâng lên đến 

63,5% so với Kịch bản phát triển thông thường, tương ăng với 29,42 triệu tấn 

CO2tđ; trong đó phct thải khí mê-tan giảm 26,94 triệu tấn CO2tđ và lượng phát 

thải khí mê-tan không vượt quá 17,50 triệu tấn CO2tđ. 

II. K¾T QUÀ KIàM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ MĂC PHÁT THÀI KHÍ 
NHÀ KÍNH THEO KÞCH BÀN PHÁT TRIàN THÔNG TH¯àNG 

1. K¿t quÁ kiám kê khí nhà kính 

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cāa lĩnh vực quản lý chất thải tăng đều qua 

các kỳ kiểm kê từ năm 2014 đến năm 2020, cÿ thể: 21,51 triệu tấn CO2tđ vào năm 
2014; 20,74 triệu tấn CO2tđ vào năm 2016; 30,47 triệu tấn CO2tđ vào năm 2018; 

31,06 triệu tấn CO2tđ vào năm 2020 (Phÿ lÿc I-a).  

Kết quả kiểm kê khí mê-tan cāa lĩnh vực quản lý chất thải tăng đều qua các 

kỳ kiểm kê từ năm 2014 đến năm 2020, cÿ thể: 19,52 triệu tấn CO2tđ vào năm 
2014; 17,95 triệu tấn CO2tđ vào năm 2016; 26,47 triệu tấn CO2tđ vào năm 2018; 
26,44 triệu tấn CO2tđ vào năm 2020 (Phÿ lÿc I-b). 
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2. Phát thÁi khí nhà kính theo Kßch bÁn phát trián thông th°áng 

Phát thải khí nhà kính theo Kịch bản phát triển thông thường (BAU) cāa lĩnh 
vực quản lý chất thải đến năm 2030 được tính toán theo hướng dẫn cāa Ban Liên 

chính phā về biến đổi khí hậu (IPCC) các năm 2000 và 2006. Ccc phương phcp xây 
dựng Kịch bản phát triển thông thường được Ban Chấp hành quốc tế về Cơ chế phát 

triển sạch (CDM) công nhận, bao gồm: (i) Phương phcp xây dựng đường cơ sở và 

giám sát các dự án thu hồi khí bãi rác; (ii) Phương pháp đơn giản hóa măc giảm phát 

thải khí mê-tan từ sản xuất phân hữu cơ phÿc vÿ tính toán cho phạm vi toàn quốc; 

(iii) Phương pháp đơn giản hóa măc thu hồi khí mê-tan từ xử lý chất thải rắn phÿc 

vÿ tính toán cho phạm vi toàn quốc; (iv) Phương phcp xây dựng đường cơ sở cho 

biện pháp giảm phát thải khí nhà kính từ các dự án chuyển hóa chất thải thành năng 
lượng được đơn giản hóa phÿc vÿ tính toán cho phạm vi toàn quốc. 

Phát thải khí nhà kính theo Kịch bản phát triển thông thường cāa lĩnh vực 

quản lý chất thải bao gồm lượng phát thải khí nhà kính từ các quá trình xử lý chất 

thải rắn: sản xuất phân compost, đốt chất thải rắn, chôn lấp chất thải rắn có thu 

hồi khí, sản xuất viên nhiên liệu từ chất thải rắn; xử lý nước thải công nghiệp và 

xử lý nước thải sinh hoạt (Phÿ lÿc I-c).  

Tổng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 theo Kịch bản phát triển thông 

thường cāa lĩnh vực quản lý chất thải được xcc định trong Đóng góp do quốc gia 

tự quyết định (NDC) năm 2022 là 46,3 tấn CO2tđ (Phÿ lÿc I-d).  

III. CÁC BIÞN PHÁP GIÀM PHÁT THÀI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ GIÀI 
PHÁP THþC HIÞN 

1. Bißn pháp giÁm phát thÁi khí nhà kính  

a) Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính 

Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, trong lĩnh 
vực quản lý chất thải đến năm 2030 nhằm thực hiện NDC cập nhật năm 2022 và 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã được điều 

chỉnh phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại các tỉnh, thành phố và chăc năng, 
nhiệm vÿ cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm 11 biện pháp sau: 

- 07 biện pháp về xử lý chất thải rắn: giảm thiểu, phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn; xử lý có thu hồi khí mê-tan đối với chất thải rắn sinh hoạt 

hữu cơ phù hợp; tái chế chất thải rắn; sản xuất phân compost; đốt chất thải rắn 

và đốt chất thải phct điện; sản xuất viên nén nhiên liệu RDF; chôn lấp có thu hồi 

khí mê-tan. 

- 02 biện pháp về xử lý nước thải sinh hoạt: tăng cường thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung; xử lý nước thải sinh hoạt có thu hồi khí mê-tan. 

- 02 biện pháp về xử lý nước thải công nghiệp: giảm phct sinh nước thải 

công nghiệp tại nguồn; thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp. 
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Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, do quốc 

gia tự thực hiện là các biện phcp ưu tiên, phù hợp với điều kiện và khả năng 
đầu tư, đảm bảo có hiệu quả kinh tế, đã được triển khai thực hiện ở trong nước, 

có khả năng nhân rộng và hài hòa với mÿc tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: 

giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý có thu hồi khí mê-

tan đối với chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ phù hợp; tái chế chất thải rắn; sản xuất 

phân compost; đốt chất thải rắn và đốt chất thải phct điện; chôn lấp có thu hồi 

khí mê-tan (Phÿ lÿc II). 

Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, khi có 

thêm hỗ trợ quốc tế là các biện pháp được thực hiện, hoặc thực hiện thêm so 

với phần do quốc gia tự thực hiện khi có sự hỗ trợ cāa quốc tế thông qua các 

khoản viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và tăng 
cường năng lực từ ccc nước phát triển, tổ chăc quốc tế, quỹ tài chính, đầu tư 
quốc tế, ccc chương trình hợp tcc song phương và đa phương... Các biện pháp 

bao gồm: giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý có thu 

hồi khí mê-tan đối với chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ phù hợp; tái chế chất thải 

rắn; sản xuất phân compost; đốt chất thải rắn và đốt chất thải phct điện; sản 

xuất viên nén nhiên liệu RDF; chôn lấp chất thải có thu hồi khí mê-tan; tăng 
cường thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xử lý nước thải sinh hoạt 

có thu hồi khí mê-tan; giảm phct sinh nước thải công nghiệp tại nguồn; thu hồi 

khí mê-tan từ xử lý nước thải công nghiệp (Phÿ lÿc III). 

b) Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải  

Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải 

giai đoạn 2021 - 2030 khi triển khai đầy đā các biện pháp giảm phát thải khí nhà 

kính do quốc gia tự thực hiện là 38,87 triệu tấn CO2tđ, trong đó tiềm năng giảm 

phát thải khí mê-tan là 33,42 triệu tấn CO2tđ (Phÿ lÿc II). 

Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải 

giai đoạn 2021 - 2030 khi triển khai đầy đā các biện pháp giảm phát thải khí nhà 

kính khi có thêm hỗ trợ quốc tế là 142,35 triệu tấn CO2tđ, trong đó tiềm năng 
giảm phát thải khí mê-tan là 128,60 triệu tấn CO2tđ (Phÿ lÿc III). 

2. GiÁi pháp thÿc hißn 

a) Xây dựng và hoàn thiện chính sách, hướng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật 

- Hướng dẫn chi tiết kiểm kê phát thải khí nhà kính, khí mê-tan và giải pháp 

giảm thiểu phát sinh, quản lý dự cn, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải 

sinh hoạt, nước thải công nghiệp. 

- Xây dựng hướng dẫn kiểm kê phát thải khí mê-tan bậc cao nhất theo 

hướng dẫn cāa Ban Liên chính phā về biến đổi khí hậu đối với các nguồn chính 

phát thải khí mê-tan. 

- Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn 
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sinh hoạt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. 

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung giảm phát thải khí nhà kính và giảm phát 

thải khí mê-tan vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến ăng phó với 

biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định hoạt động tạo tín chỉ các-

bon thu được từ các hoạt động xử lý chất thải rắn, nước thải, bao gồm các hoạt 

động giảm phát thải khí mê-tan. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở đối 

với ccc cơ sở xử lý chất thải. 

b) Thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, bao 

gồm khí mê-tan  

- Điều tra, đcnh gic hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt. 

- Điều tra, khảo sát và xây dựng, cập nhật hệ số phát thải khí mê-tan đặc 

trưng quốc gia trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải. 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đcp ăng yêu cầu phân loại, 

thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc điểm 

ccc khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn. 

- Điều tra nguồn thải phÿc vÿ xây dựng báo cáo giảm phát thải khí nhà kính 

lĩnh vực quản lý chất thải hằng năm cāa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
- Triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, 

trong lĩnh vực quản lý chất thải như: phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử 

lý có thu hồi khí mê-tan đối với chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ phù hợp; tái chế chất 

thải rắn; sản xuất phân compost; đốt chất thải rắn và đốt chất thải phct điện; sản 

xuất viên nén nhiên liệu RDF; chôn lấp có thu hồi khí mê-tan; tăng cường thu gom, 

xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xử lý nước thải sinh hoạt có thu hồi khí mê-tan; 

giảm phct sinh nước thải công nghiệp tại nguồn; thu hồi khí mê-tan từ xử lý nước 

thải công nghiệp. 

- Thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hằng năm đối với lĩnh vực quản 

lý chất thải và ccc cơ sở xử lý chất thải. 

c) Nghiên cău khoa học và phát triển công nghệ 

- Triển khai các nhiệm vÿ nghiên cău, ăng dÿng công nghệ tiên tiến, công 

nghệ cao trong trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải nhằm giảm 

phát sinh khí mê-tan. 

- Nghiên cău đánh giá, công bố, hướng dẫn chuyển giao công nghệ tiên 
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tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp 

trong nước trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải, thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo cāa tổ chăc, cá nhân trong việc giảm phát thải khí mê-tan. 

- Nghiên cău đánh giá nhu cầu công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh 
vực quản lý chất thải để thực hiện cam kết đạt măc phát thải ròng bằng <0= vào 
năm 2050. 

- Ăng dÿng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hoạt động thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn; cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu về quản lý chất 

thải rắn vào hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. 

d) Tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thăc  

- Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thăc cho cộng đồng, doanh nghiệp 

về trách nhiệm, lợi ích cāa giảm phát thải khí mê-tan; huy động sự tham gia cāa 

cộng đồng đối với việc giám sát phát thải khí mê-tan và thực hiện cam kết về giảm 

phát thải khí mê-tan. 

- Nâng cao nhận thăc, trách nhiệm cāa cộng đồng về phòng ngừa, giảm 

thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử dÿng, tái chế, xử lý chất 

thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường; hướng dẫn người dân phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử dÿng, tái chế chất thải. 

- Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, 

công chăc, viên chăc về quản lý chất thải và thực hiện giảm phát thải khí nhà kính. 

đ) Tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực  

- Triển khai thu hút và huy động sự hỗ trợ cāa quốc tế về tài chính, công 

nghệ và tăng cường năng lực; thực hiện ccc chương trình, hoạt động hợp tác quốc 

tế song phương và đa phương thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm 

giảm phát thải khí mê-tan. 

- Tăng cường āng hộ và đề xuất tham gia các diễn đàn quốc tế có liên quan 

đến giảm phát thải khí nhà kính và khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải. 

Chi tiết phân công triển khai các nhiệm vÿ thực hiện Kế hoạch tại Phÿ lÿc 

IV. Nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí 

nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải, các nhiệm vÿ và giải pháp thực hiện Kế 

hoạch được sử dÿng nguồn ngân scch nhà nước sự nghiệp bảo vệ môi trường, ngân 

scch địa phương, nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hỗ trợ cāa quốc tế. 

IV. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

Gicm sct và đcnh gic thực hiện Kế hoạch dựa trên việc theo dõi tiến độ và 

kết quả thực hiện các nhiệm vÿ cāa Kế hoạch.  

Cÿc Biến đổi khí hậu có trách nhiệm chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đcnh gic việc thực 
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hiện các nhiệm vÿ, giải pháp thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đcnh gic kết quả giảm 

phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trên phạm vi toàn quốc; xây dựng báo 

cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát ccc cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn 

thuộc danh mÿc cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 

do Thā tướng Chính phā ban hành triển khai kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở; giám 

sát, đcnh gic việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. 

Ccc sơ sở xử lý chất thải thuộc danh mÿc cơ sở phát thải khí nhà kính phải 

thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thā tướng Chính phā ban hành có trách nhiệm 

thực hiện kiểm kê khí nhà kính cāa cơ sở; xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện 

pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan theo Kế hoạch này; thực 

hiện chế độ thông tin, bco cco theo quy định cāa Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cāa 

Chính phā, Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 thcng 11 năm 2022 cāa Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. 

V. TÞ CHĀC THþC HIÞN 

1. Cÿc Biến đổi khí hậu chā trì, phối hợp với ccc đơn vị có liên quan 

- Hướng dẫn chi tiết kiểm kê khí nhà kính, khí mê-tan và biện pháp giảm 

thiểu phát sinh cho các dự cn, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh 

hoạt, nước thải công nghiệp; 

- Xây dựng hướng dẫn kiểm kê phát thải khí mê-tan bậc cao nhất theo 

hướng dẫn cāa Ban Liên chính phā về biến đổi khí hậu đối với các nguồn chính 

phát thải khí mê-tan; 

- Xây dựng hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định hoạt động tạo tín chỉ các-

bon thu được từ các hoạt động xử lý chất thải rắn, nước thải, bao gồm các hoạt 

động giảm phát thải khí mê-tan; 

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung giảm phát thải khí nhà kính vào chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến ăng phó với biến đổi khí hậu; 

- Thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực định kỳ hằng năm đối với 

lĩnh vực quản lý chất thải và xây dựng báo cáo hằng năm về giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải; 

- Điều tra, khảo sát và xây dựng, cập nhật hệ số phát thải khí mê-tan đặc 

trưng quốc gia trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; 

- Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thăc về trách nhiệm, lợi ích cāa 

việc giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải khí mê-tan; huy động sự tham gia 

cāa cộng đồng, doanh nghiệp đối với việc giám sát giảm phát thải khí nhà kính, 

giảm phát thải khí mê-tan;  

- Thu hút, vận động và triển khai ccc chương trình, hoạt động hợp tác quốc 
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tế về chuyển giao công nghệ, tài chính và tăng cường năng lực phÿc vÿ giảm phát 

thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan; 

- Đcnh gic măc phát thải khí mê-tan hằng năm trong quản lý chất thải rắn 

và xử lý nước thải; tổng hợp, đcnh gic kết quả giảm phát thải khí mê-tan trên phạm 

vi toàn quốc; 

- Tổ chăc kiểm tra, đcnh gic thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà 

kính, bao gồm khí mê-tan, trong lĩnh vực quản lý chất thải. 

2. Cÿc Kiểm soát ô nhiễm môi trường chā trì, phối hợp với ccc đơn vị có 

liên quan 

- Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn 

sinh hoạt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; 

- Điều tra, tổng hợp số liệu phát sinh thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn trên toàn quốc; hướng dẫn triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

hộ gia đình và cc nhân; 
- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý chất thải sinh 

hoạt; cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn vào hệ thống cơ sở 

dữ liệu môi trường quốc gia; 

- Nâng cao nhận thăc, trách nhiệm cāa cộng đồng về phòng ngừa, giảm 

thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử dÿng, tái chế, xử lý chất 

thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. 

3. Vÿ Khoa học và Công nghệ chā trì, phối hợp với ccc đơn vị có liên quan 

tổ chăc triển khai các nhiệm vÿ nghiên cău, ăng dÿng công nghệ tiên tiến, công 

nghệ cao trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; nghiên cău đánh giá, 

hướng dẫn tổ chăc chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong quản lý 

chất thải rắn và xử lý nước thải; đề xuất đổi mới công nghệ giảm phát thải khí nhà 

kính, bao gồm giảm phát thải khí mê-tan, trong lĩnh vực quản lý chất thải. 

4. Vÿ Hợp tác quốc tế chā trì, phối hợp với ccc đơn vị có liên quan đề xuất 

tham gia các diễn đàn quốc tế có liên quan về giảm phát thải khí nhà kính và khí 

mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải. 

5. Vÿ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, đề xuất phân bổ nguồn lực tài chính 

trên cơ sở kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm cāa ccc cơ quan, đơn vị đề 

xuất thực hiện các nhiệm vÿ cāa Kế hoạch. 

6. Các Viện: Khoa học Khí tượng thāy văn và Biến đổi khí hậu; Khoa học 

Môi trường, biển và hải đảo; Khoa học tài nguyên nước; Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường: đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vÿ, đề tài nghiên 

cău khoa học liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong 

lĩnh vực quản lý chất thải phù hợp với chăc năng, nhiệm vÿ được giao. 

7. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chā trì, 
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phối hợp với Cÿc Biến đổi khí hậu, Cÿc Kiểm soát ô nhiễm môi trường và các 

đơn vị khác có liên quan tổ chăc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ 
cán bộ, công chăc, viên chăc trong quản lý chất thải và thực hiện giảm phát thải 

khí nhà kính. 

8. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và 

Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cÿc Biến đổi khí 

hậu, Cÿc Kiểm soát ô nhiễm môi trường và ccc cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thăc cộng đồng, doanh nghiệp về 

quản lý chất thải, phân loại, tái sử dÿng, tái chế, xử lý chất thải; trách nhiệm, lợi 

ích cāa giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm giảm phát thải khí mê-tan trong lĩnh 
vực quản lý chất thải; huy động sự tham gia cāa cộng đồng trong việc giám sát 

phát thải khí nhà kính, khí mê-tan. 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chā trì tham mưu cho Āy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch giảm phát thải 

khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải cāa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; kiểm tra, đcnh gic việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; tổng hợp thông tin, 

số liệu liên quan phÿc vÿ kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải gửi Bộ Tài nguyên và 

Môi trường theo quy định. 

- Điều tra, đcnh gic, cập nhật hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và triển khai phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại hộ gia đình và cc nhân trên địa bàn. 

- Ăng dÿng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hoạt động thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu 

môi trường quốc gia. 

- Hướng dẫn, triển khai ccc mô hình thí điểm về giảm phát thải khí nhà 

kính, khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải trên địa bàn. 

10. Ccc cơ sở xử lý chất thải: 

- Thực hiện kiểm kê khí nhà kính và xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà 

kính cấp cơ sở; xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

cấp cơ sở, báo cáo măc giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở hằng năm. 
- Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, quan tâm đầu tư trang thiết bị đcp ăng 

yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dÿng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn phù hợp với đặc điểm khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn; 

- Triển khai thực hiện các biện pháp, hoạt động phù hợp để xử lý chất thải 

áp dÿng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm 

khí mê-tan theo mÿc tiêu, lộ trình tại các các phÿ lÿc kèm theo Kế hoạch này./. 
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Phā lāc I 
Kết quả kiểm kê khí nhà kính giai đoạn 2014 - 2020, giả thiết và kết quả tính toán BAU  

đến năm 2025 và năm 2030 cÿa lĩnh vÿc quản lý chất thải   
 

a) Kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn 2014 - 2020 
Đ¡n vị: triệu tấn CO2tđ 

Mã 
IPCC 

Năm 
Nguồn phát thÁi 

2014 2016 2018 2020 

4A Bãi chôn lấp chất thải rắn* 8,04 10,44 16,05 13,74 

4B 

Xử lý chất thải rắn bằng phương phcp 
sinh học 

- 0,11 0,47 0,53 

4C Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải 0,3 1,24 3,08 2,72 

4D Xử lý và xả thải nước thải 13,18 8,95 10,87 14,07 

  Tổng cßng 21,51 20,74 30,47 31,06 

 

b) Kết quả kiểm kê khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn 2014 - 2020 
Đ¡n vị: triệu tấn CO2tđ 

Mã 
IPCC 

Năm 
Nguồn phát thÁi 

2014 2016 2018 2020 

4A Bãi chôn lấp chất thải rắn* 8,04 10,44 16,05 13,74 

4B 

Xử lý chất thải rắn bằng phương phcp 
sinh học 

- 0,07 0,3 0,34 

4C Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải - 0,38 0,32 0,33 

4D Xử lý và xả thải nước thải 11,48 7,06 9,8 12,03 

  Tổng cßng 19,52 17,95 26,47 26,44 

Ghi chú: 

* Theo h°ớng dẫn của IPCC, khí mê-tan là khí nhà kính duy nhất đ°ợc thực hiện kiểm kê khí nhà kính từ bãi chôn lấp chất thải rắn. 
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c) Giả thiết trong tính toán BAU cāa lĩnh vực quản lý chất thải trong NDC năm 2022  
 

STT Thông số GiÁ thi¿t 

1 Tỷ lệ tăng dân số thành thị và nông thôn Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2030: 102,9 triệu người, trong đó khu vực thành thị 45,3 

triệu người, khu vực nông thôn 57,6 triệu người; tương ăng với tỷ lệ tăng dân số ở khu vực 

thành thị là 2%/năm và khu vực nông thôn giảm 1,1%/năm cho giai đoạn đến năm 2030. 

2 Lượng phát sinh chất thải rắn 

(kg/người/ngày) 

Giả định măc phát sinh chất thải rắn ở khu vực thành thị đến năm 2030 tăng trung bình 
3%/năm (ước tính 1,72 kg/người/ngày vào năm 2030). 
Giả định măc phát sinh chất thải rắn ở khu vực nông thôn đến năm 2030 tăng trung bình 
8%/năm (ước tính 0,54 kg/người/ngày vào năm 2030). 

3 Lượng chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Giả định lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phct sinh hàng năm khoảng 25 triệu 

tấn trong giai đoạn tới năm 2030. 

4 Tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn Giả định tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn là 88% vào năm 2030.  

5 Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh  Giả định lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực thành thị: 120 lít/người/ngày. 

Giả định lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn: 80 lít/người/ngày.  

6 Chỉ số BOD trong nước thải sinh hoạt Chỉ số BOD trong nước thải sinh hoạt áp dÿng theo giá trị mặc định cāa IPCC. 

7 Lượng nước thải được xử lý tập trung 

trong các khu công nghiệp  

Giả định lượng nước thải được xử lý tập trung trong các khu công nghiệp giai đoạn đến năm 
2030: 1,5 triệu m3/ngày đêm. 

8 Chỉ số COD và BOD trong nước thải 

công nghiệp 

Chỉ số COD và BOD trong nước thải công nghiệp áp dÿng theo giá trị mặc định cāa IPCC.  

9 Lượng chất thải rắn phát sinh và hoạt 

động đốt chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt được đốt với tỷ lệ tăng dần trong giai đoạn 2021-2030 ở các khu xử 

lý chất thải rắn; chất thải rắn y tế được đốt là chā yếu và gây phát thải KNK; chất thải rắn y 

tế phát sinh khoảng 450 tấn/ngày và chất thải nguy hại chiếm khoảng 10%; lượng chất thải 

rắn y tế tăng khoảng 8%/năm giai đoạn đến năm 2030.  

10 Sản xuất phân compost từ chất thải rắn 

sinh hoạt 

Giả định tỷ lệ sản xuất phân compost từ chất thải rắn sinh hoạt duy trì ở măc 16% trên tổng 

khối lượng được thu gom đến năm 2030. 
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d) Phát thải theo BAU cāa lĩnh vực quản lý chất thải vào năm 2030  
 

Đ¡n vị: Triệu tấn CO2tđ 

STT Nguồn phát thÁi Năm 2030 

1 Chôn lấp chất thải rắn 23,2 

2 Xử lý nước thải công nghiệp 7,0 

3 Xử lý nước thải sinh hoạt 14,1 

4 Đốt chất thải rắn 1,8 

5 Xử lý chất thải rắn bằng phương phcp sinh học (Ā phân compost) 0,2 

 Tổng 46,3 
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Phā lāc II 

Māc giảm phát thải khí nhà kính do quốc gia tÿ thÿc hißn đến năm 2030 

 

STT Bißn pháp 
Mÿc tiêu thÿc hißn 

đ¿n năm 2030 

Tổng l°ợng giÁm phát thÁi  
khí nhà kính 

(triệu tấn CO2tđ) 

L°ợng giÁm phát 
thÁi khí mê-tan 
(triệu tấn CO2tđ) 

2030 2021-2030 2030 2021-
2030 

1 Giảm thiểu, phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn 

Giảm 10% chất thải rắn phct sinh bình quân đầu người 
3,06 12,58 2,47  10,34  

2 Tci chế chất thải rắn 35% ccc chất thải rắn có thể tci chế được như giấy, bìa 
căng, thuỷ tinh, kim loại sẽ được tci chế 

0,5 2,37 0,18  0,89  

3 Sản xuất phân 
compost 

32% chất thải rắn thực phẩm được xử lý thành phân 
compost 

3,86 15,79 3,72  15,22  

4 Đốt chất thải rắn và 
đốt chất thải để phct 
điện 

9% ccc chất thải rắn dễ chcy có nhiệt trị cao như chất 
thải dệt may, nhựa và cao su gỗ… sẽ được xử lý bằng 
giải phcp đốt hoặc đốt để phct điện 

0,42 3,16 0,29  2,00  

6 Chôn lấp có thu hồi 
khí mê-tan 

30% lượng chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh và 
có thu hồi khí mê-tan 

3,06 12,58 2,47  10,34  

Tổng cßng 8,46 38,87 7,28 33,42 
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Phā lāc III 
Māc giảm phát thải khí nhà kính khi có thêm hỗ trÿ quốc tế đến năm 2030 

STT Bißn pháp 
Mÿc tiêu thÿc hißn 

đ¿n năm 2030 

Tßng lưÿng giảm phát thải  
khí nhà kính 

(triệu tấn CO2tđ) 

L°ợng giÁm phát  
khí mê tan 

(triệu tấn CO2tđ) 
2030 2021-2030 2030 2021-2030 

1 Giảm thiểu, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Giảm 10% chất thải rắn phct sinh bình quân đầu người        3,06           12,58  2,47 10,34 

2 Xử lý có thu hồi mê tan đối 

với chất thải rắn sinh hoạt 

hữu cơ phù hợp 

80% chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ phù hợp được xử 

lý bằng phương phcp kỵ khí có thu hồi mê tan 

       6,55           30,93  6,55 30,93 

3 Tái chế chất thải rắn 80% chất thải rắn có thể tci chế như nhựa, giấy, kim 

loại sẽ được tci chế 

       1,42             6,69  0,51 2,50 

4 Sản xuất phân compost 80% chất thải rắn thực phẩm được xử lý thành phân 
compost 

       8,49           34,75  8,18 33,50 

5 Đốt chất thải rắn và đốt chất 

thải phct điện 

60% chất thải rắn dễ chcy có nhiệt trị cao như dệt may, 
chất thải vệ sinh (tã lót…), nhựa, cao su, gỗ… được 
xử lý bằng phương phcp đốt hoặc đốt phct điện. 

       1,51           10,23         

1,13  

           

6,94  

6 Sản xuất viên nén nhiên liệu 

RDF 

10% chất thải có thể đốt được như dệt may, nhựa, cao 
su, gỗ được sử dÿng để sản xuất tấm nhiên liệu RDF 

       0,34             1,59  0,34 1,59 

7 Chôn lấp có thu hồi khí mê-

tan 

70% lượng chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh  
20% có thu hồi khí mê tan 

       1,44           11,52  1,44 11,52 

8 Tăng cường thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung 

40% lượng nước thải sinh hoạt được xử lý đcp ăng 
yêu cầu bảo vệ môi trường 

       2,97           16,19  2,77 14,44 

9 Xử lý nước thải sinh hoạt có 

thu hồi khí mê-tan 

100% nước thải sinh hoạt đã thu gom được xử lý        1,37             7,46  1,28 6,80 

10 Giảm phct sinh nước thải 

công nghiệp tại nguồn 

30% nước thải công nghiệp được xử lý ở điều kiện tối 
ưu và tci sử dÿng 

       0,63             2,86  0,62 2,48 

11 Thu hồi khí mê-tan từ xử lý 

nước thải công nghiệp 

30% nước thải công nghiệp được xử lý có thu hồi khí 
mê tan 

       1,64             7,55  1,64 7,55 

Tổng cßng 29,42 142,34 26,94 128,60 
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Phā lāc IV 
Danh mÿc nhißm vÿ thÿc hißn K¿ ho¿ch giÁm phát thÁi khí nhà kính trong l*nh vÿc quÁn lý chất thÁi đ¿n năm 2030 

 

STT Nhißm vÿ Đ¡n vß chā trì Đ¡n vß phối hợp 
Thái gian thÿc hißn Nguồn kinh 

phí thÿc hißn Đ¿n 2025 2026-2030 

I Xây dÿng và hoàn thißn chính sách, h°ßng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật 
1 Xây dựng hướng dẫn kiểm kê khí mê-tan 

bậc cao nhất theo hướng dẫn cāa IPCC đối 
với ccc nguồn chính phct thải mê-tan. 

Cÿc Biến đổi khí 

hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường, 

Viện Khoa học Khí tượng thāy văn 
và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học 

Tài nguyên nước 

- 2026-2030 Ngân sách 

nhà nước 

2 Hướng dẫn chi tiết kiểm kê khí nhà kính, 
khí mê-tan và giải phcp giảm thiểu phct 
sinh cho ccc dự cn, cơ sở xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước 
thải công nghiệp. 

Cÿc Biến đổi khí 
hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường, 

Viện Khoa hoạc Khí tượng thāy văn 
và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học 
Tài nguyên nước 

Thực hiện  
thường xuyên 

Ngân sách 

nhà nước 

3 Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn 
sinh hoạt. 

Cÿc Kiểm soct ô 
nhiễm môi 

trường 

Vÿ Khoa học và Công nghệ, Vÿ Môi 
trường, Vÿ Phcp chế; ccc đơn vị 
khác trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên 
và Môi trường ccc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

2025 - Ngân sách 

nhà nước 

4 Hướng dẫn lồng ghép nội dung giảm phct 
thải khí nhà kính, giảm phct thải khí mê-

tan vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
liên quan đến ăng phó biến đổi khí hậu. 

Cÿc Biến đổi khí 
hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Vÿ Môi trường; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

2025 - Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

5 Cập nhật Kế hoạch giảm phct thải khí nhà 

kính trong lĩnh vực quản lý chất thải. 
Cÿc Biến đổi khí 
hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường 
và ccc đơn vị khác trực thuộc Bộ; Sở 
Tài nguyên và Môi trường ccc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 
các cơ sở xử lý chất thải 

- 2026-2028 Ngân sách 

nhà nước 

6 Xây dựng hướng dẫn đo đạc, bco cco, 
thẩm định hoạt động tạo tín chỉ ccc-bon 

thu được từ ccc hoạt động xử lý chất thải 

Cÿc Biến đổi khí 
hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Vÿ Môi trường; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 

- 2026-2030 Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 
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STT Nhißm vÿ Đ¡n vß chā trì Đ¡n vß phối hợp 
Thái gian thÿc hißn Nguồn kinh 

phí thÿc hißn Đ¿n 2025 2026-2030 
rắn, nước thải, bao gồm ccc hoạt động 
giảm phct thải khí mê-tan. 

thuộc Trung ương; các cơ sở xử lý 
chất thải 

7 Lập kế hoạch giảm phct thải khí nhà kính 
lĩnh vực quản lý chất thải cāa ccc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
ccc tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

Ccc sở, ban, ngành có liên quan 
thuộc Āy ban nhân dân cấp tỉnh 

2025 - Ngân scch địa 
phương/ nhà 
nước; hỗ trợ 
quốc tế 

8 Điều tra, đcnh gic hiện trạng phct sinh, 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
ccc tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

Ccc sở, ban, ngành có liên quan 
thuộc Āy ban nhân dân cấp tỉnh 

2025-2030 Ngân scch địa 
phương/ nhà 
nước; hỗ trợ 
quốc tế 

9 Ăng dÿng công nghệ thông tin trong 

gicm sct, quản lý hoạt động thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
ccc tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

Ccc sở, ban, ngành có liên quan 
thuộc Āy ban nhân dân cấp tỉnh 

2025-2030 Ngân scch địa 

phương/ nhà 
nước; hỗ trợ 
quốc tế 

II Thÿc hißn các ho¿t đßng, bißn pháp giÁm phát thÁi khí nhà kính trong l*nh vÿc quÁn lý chất thÁi 
1 Điều tra, đcnh gic hiện trạng phct sinh, thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên toàn quốc. 

Cÿc Kiểm soát 

ô nhiễm môi 
trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường ccc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; ccc doanh nghiệp 

2025-2026 - Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

2 Điều tra, khảo sct và xây dựng, cập nhật 
hệ số phct thải khí mê-tan đặc trưng quốc 
gia trong quản lý chất thải rắn và xử lý 
nước thải. 

Cÿc Biến đổi 
khí hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Viện Khoa học Khí tượng Thāy văn 
và Biến đổi khí hậu; ccc đơn vị trực 
thuộc Bộ; các cơ sở xử lý chất thải 

2025-2030 Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

3 Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc 
gia về quản lý chất thải sinh hoạt. 

Cÿc Kiểm soct 
ô nhiễm môi 
trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường ccc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương 

- 2026-2027 Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

4 Kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất 
thải. 

Cÿc Biến đổi 
khí hậu 

Ccc đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài 
nguyên và Môi trường ccc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện hằng năm Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 
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STT Nhißm vÿ Đ¡n vß chā trì Đ¡n vß phối hợp 
Thái gian thÿc hißn Nguồn kinh 

phí thÿc hißn Đ¿n 2025 2026-2030 
5 Điều tra nguồn thải, phân loại chất thải 

rắn; tổng hợp thông tin xây dựng bco cco 
giảm nhẹ phct thải khí nhà kính lĩnh vực 
quản lý chất thải hằng năm cāa ccc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
ccc tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

Ccc sở, ban, ngành có liên quan 
thuộc UBND cấp tỉnh 

- 2026-2030 Ngân scch địa 
phương/ nhà 
nước; hỗ trợ 
quốc tế 

6 Triển khai ccc biện phcp giảm phct thải 
khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất 
thải. 

Ccc cơ sở xử lý 
chất thải; ccc 
doanh nghiệp 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Vÿ Môi trường; Sở Tài nguyên và 

Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Nguồn kinh phí 
cāa cơ sở hoặc 
huy động; hỗ 
trợ quốc tế 

7 Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư 
trang thiết bị đcp ăng yêu cầu phân loại, 
thu gom, lưu giữ, tci sử dÿng, tci chế, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn phù hợp với đặc 
điểm ccc khu dân cư tập trung, đô thị, nông 
thôn. 

Ccc cơ sở xử lý 
chất thải; ccc 
doanh nghiệp 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Vÿ Môi trường; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

- 2026-2030 Nguồn kinh 
phí cāa cơ sở 
hoặc cơ sở huy 
động; hỗ trợ 
quốc tế 

8 Triển khai thực hiện ccc biện phcp, hoạt 
động, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong 

xử lý chất thải rắn và nước thải. 

Ccc cơ sở xử lý 
chất thải; các 

doanh nghiệp 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Vÿ Môi trường; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

- 2026-2030 Nguồn kinh 
phí cāa cơ sở 
hoặc cơ sở huy 
động; hỗ trợ 
quốc tế 

9 Đcnh gic việc thực hiện ccc biện phcp 
giảm phct thải khí nhà kính, khí mê-tan 

trong lĩnh vực quản lý chất thải. 

Cÿc Biến đổi 
khí hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Sở Tài nguyên và Môi trường ccc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

Định kỳ hai năm một 
lần kể từ năm 2024 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 

quốc tế 

III Nghiên cău khoa học và phát trián công nghß 

1 Tổ chăc triển khai ccc nhiệm vÿ nghiên 
cău, ăng dÿng công nghệ tiên tiến, công 
nghệ cao trong quản lý chất thải rắn và xử 
lý nước thải. 

Vÿ Khoa học 
và Công nghệ 

Các Viện nghiên cău, Trường đại 
học trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; ccc doanh 
nghiệp; tổ chăc 

Thực hiện  
thường xuyên trong 

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 
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STT Nhißm vÿ Đ¡n vß chā trì Đ¡n vß phối hợp 
Thái gian thÿc hißn Nguồn kinh 

phí thÿc hißn Đ¿n 2025 2026-2030 
2 Tổ chăc nghiên cău đcnh gic, hướng dẫn 

tổ chăc chuyển giao công nghệ tiên tiến, 
công nghệ cao trong quản lý chất thải rắn 
và xử lý nước thải; đề xuất đổi mới công 
nghệ giảm phct thải khí nhà kính, bao gồm 
giảm phct thải khí mê-tan, trong lĩnh vực 
quản lý chất thải. 

Vÿ Khoa học 
và Công nghệ 

Các Viện nghiên cău, Trường đại 
học trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; ccc doanh 
nghiệp; tổ chăc có liên quan 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

3 Đcnh gic nhu cầu công nghệ phct thải ccc-

bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải 
để thực hiện cam kết đạt măc phct thải 
ròng bằng <0= vào năm 2050. 

Cÿc Biến đổi 
khí hậu 

Cÿc Kiểm soct ô nhiễm môi trường; 
Viện Khoa học Khí tượng Thāy văn 
và Biến đổi khí hậu; ccc đơn vị trực 
thuộc Bộ; cơ sở xử lý chất thải 

- 2026-2030 Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

4 Cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu về quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt. 

Cÿc Kiểm soct 
ô nhiễm môi 
trường 

Cÿc Chuyển đổi số và Thông tin dữ 
liệu tài nguyên môi trường; Sở Tài 
nguyên và Môi trường ccc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

cơ sở xử lý chất thải 

- 2026-2030 Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

5 Đề xuất và triển khai thực hiện ccc nhiệm 
vÿ, đề tài nghiên cău khoa học và công 

nghệ liên quan đến giảm phct thải khí nhà 
kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực 
quản lý chất thải. 

Các Viện 

nghiên cău, 

Trường đại học 
trực thuộc Bộ. 

Cÿc Biến đổi khí hậu, Cÿc Kiểm 
soct ô nhiễm môi trường, ccc đơn vị 
trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; cơ sở xử lý chất 
thải 

Trong cả giai đoạn Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

IV Tuyên truyßn, giáo dÿc, phát trián nguồn nhân lÿc, nâng cao năng lÿc, nhận thăc vß giÁm phát thÁi khí nhà kính 

1 Triển khai ccc hoạt động nâng cao nhận 
thăc cho doanh nghiệp, cộng đồng về 
trcch nhiệm, lợi ích cāa giảm phct thải khí 
nhà kính báo gồm khí mê-tan; huy động 
sự tham gia cāa cộng đồng đối với việc 
gicm sct phct thải khí nhà kính, bao gồm 
khí mê-tan. 

Cÿc Biến đổi 
khí hậu 

Trung tâm Truyền thông Tài 
nguyên và Môi trường; Bco Tài 
nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài 
nguyên và Môi trường; ccc Viện 

trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và 
Môi trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 



18 

STT Nhißm vÿ Đ¡n vß chā trì Đ¡n vß phối hợp 
Thái gian thÿc hißn Nguồn kinh 

phí thÿc hißn Đ¿n 2025 2026-2030 
2 Nâng cao nhận thăc, trcch nhiệm cāa cộng 

đồng về phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại 
chất thải rắn tại nguồn, tci sử dÿng, tci chế, 
xử lý chất thải rắn, hình thành lối sống 
thân thiện môi trường; hướng dẫn phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tci sử 
dÿng, tci chế chất thải 

Cÿc Kiểm soct 
ô nhiễm môi 
trường 

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên 

và Môi trường; Bco Tài nguyên và 
Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và 
Môi trường; ccc Viện trực thuộc Bộ; 
Sở Tài nguyên và Môi trường ccc 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; cơ sở xử lý chất thải. 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

3 Tổ chăc ccc khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực đội ngũ ccn bộ, công chăc, 
viên chăc trong quản lý chất thải và thực 
hiện giảm phct thải khí nhà kính 

Trường Đào tạo, 
bồi dưỡng ccn 
bộ tài nguyên và 
môi trường 

Cÿc Biến đổi khí hậu; Cÿc Kiểm 
soct ô nhiễm môi trường 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

V Hợp tác song ph°¡ng, đa ph°¡ng và huy đßng nguồn lÿc quốc t¿ thÿc hißn giÁm phát thÁi khí nhà kính 

1 Thu hút, vận động và triển khai các 

chương trình, hoạt động hợp tcc quốc tế về 
chuyển giao công nghệ, tài chính và tăng 
cường năng lực phÿc vÿ giảm phct thải khí 
nhà kính, bao gồm khí mê-tan. 

Cÿc Biến đổi 
khí hậu  

Vÿ Hợp tcc quốc tế, ccc đơn vị trực 
thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi 
trường ccc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 

2 Đề xuất tham gia ccc diễn đàn quốc tế có 
liên quan về giảm phct thải khí nhà kính 
và khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất 
thải. 

Vÿ Hợp tcc 
quốc tế 

Cÿc Biến đổi khí hậu; ccc đơn vị 
khcc trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên 
và Môi trường ccc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện  
thường xuyên trong  

cả giai đoạn 

Ngân sách nhà 

nước; hỗ trợ 
quốc tế 
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Phā lāc V 
Lộ trình dÿ kiến thÿc hißn các bißn pháp giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2030  

do quốc gia tÿ thÿc hißn 

a) Lộ trình dự kiến thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính do quốc gia tự thực hiện 
Đ¡n vị: triệu tấn CO2tđ 

STT Bißn pháp 2021* 2022* 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021-2030 

1 Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn 

0,16 0,32 0,48 0,63 0,89 1,18 1,57 1,95 2,34 3,06 12,58 

2 Tái chế chất thải rắn 0,04 0,07 0,11 0,14 0,19 0,24 0,3 0,36 0,42 0,5 2,37 

3 Sản xuất phân compost 0,2 0,4 0,59 0,79 1,11 1,48 1,97 2,45 2,94 3,86 15,79 

4 Đốt chất thải rắn và đốt chất thải để phct điện 0,13 0,19 0,26 0,35 0,35 0,34 0,35 0,38 0,39 0,42 3,16 

5 Chôn lấp có thu hồi khí mê-tan 0,21 0,32 0,43 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,6 0,62 4,97 

Tổng 0,74 1,3 1,87 2,44 3,08 3,8 4,76 5,73 6,69 8,46 38,87 
 

b) Lộ trình dự kiến thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan do quốc gia tự thực hiện  
Đ¡n vị: triệu tấn CO2tđ 

STT Bißn pháp 2021* 2022* 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021-2030 

1 Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn 

0,14 0,28 0,42 0,56 0,79 0,95 1,27 1,57 1,89 2,47 10,34 

2 Tái chế chất thải rắn 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,89 

3 Sản xuất phân compost 0,19 0,39 0,57 0,76 1,07 1,43 1,90 2,36 2,83 3,72 15,22 

4 Đốt chất thải rắn và đốt chất thải để phct điện 0,08 0,12 0,16 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,29 2,00 

5 Chôn lấp có thu hồi khí mê-tan 0,21 0,32 0,43 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 4,97 

Tổng 0,64 1,14 1,63 2,11 2,69 3,25 4,07 4,90 5,72 7,28 33,42 

Ghi chú: * ¯ớc tính kết quả thực hiện. 
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Phā lāc VI 

Lộ trình dÿ kiến thÿc hißn các bißn pháp giảm phát thải khí nhà kính, khí mê-tan đến năm 2030 
khi có thêm hỗ trÿ quốc tế  

 

a) Lộ trình dự kiến thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính khi có thêm hỗ trợ quốc tế  
Đ¡n vị: triệu tấn CO2tđ 

STT Bißn pháp 2021* 2022* 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021-2030 

1 Giảm thiểu, phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn 

0,16  0,32  0,48  0,63  0,89  1,18  1,57  1,95  2,34  3,06           12,58  

2 Xử lý có thu hồi mê tan 
đối với chất thải rắn sinh 
hoạt hữu cơ phù hợp 

0,47  0,95  1,42  1,89  2,50  3,14  3,90  4,67  5,44  6,55           30,93  

3 Tái chế chất thải rắn 0,10  0,20  0,31  0,41  0,54  0,68  0,84  1,01  1,18  1,42             6,69  

4 Sản xuất phân compost 0,44  0,87  1,31  1,74  2,45  3,25  4,33  5,40  6,47  8,49           34,75  

5 Đốt chất thải rắn và đốt 
chất thải phct điện 

0,40  0,58  0,79  1,01  1,05  1,10  1,19  1,26  1,34  1,51           10,23  

6 Sản xuất viên nén nhiên 

liệu RDF 

0,02  0,05  0,07  0,10  0,13  0,16  0,20  0,24  0,28  0,34             1,59  

7 Chôn lấp có thu hồi khí 
mê-tan 

0,49  0,74  0,99  1,24  1,26  1,29  1,32  1,36  1,39  1,44           11,52  

8 Tăng cường thu gom, xử 
lý nước thải sinh hoạt tập 
trung 

0,29  0,58  0,87        1,17  1,47  1,76  2,06  2,36  2,66  2,97           16,19  

9 Xử lý nước thải sinh hoạt 
có thu hồi khí mê-tan 

0,13  0,27  0,40  0,54  0,67  0,81  0,95  1,09  1,23  1,37             7,46  

10 Giảm phct sinh nước thải 
công nghiệp tại nguồn 

0,07  0,15  0,23  0,33  0,09  0,18  0,28  0,39  0,51  0,63             2,86  

11 Thu hồi khí mê-tan từ xử 
lý nước thải công nghiệp 

0,16  0,35  0,55  0,76  0,33  0,56  0,80  1,06  1,34  1,64             7,55  

Tổng 2,73  5,06  7,42  9,82  11,38  14,11  17,44  20,79  24,18  29,42         142,35  

Ghi chú: * ¯ớc tính kết quả thực hiện. 
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b) Lộ trình dự kiến thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan khi có thêm hỗ trợ quốc tế 
Đ¡n vị: triệu tấn CO2tđ 

STT Bißn pháp 2021* 2022* 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021-2030 

1 Giảm thiểu, phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn 

0,14 0,28 0,42 0,56 0,79 0,95 1,27 1,57 1,89 2,47 10,34 

2 Xử lý có thu hồi mê tan 
đối với chất thải rắn sinh 
hoat hữu cơ phù hợp 

0,47 0,95 1,42 1,89 2,50 3,14 3,90 4,67 5,44 6,55 30,93 

3 Tái chế chất thải rắn 0,04 0,08 0,13 0,17 0,23 0,24 0,30 0,36 0,42 0,51 2,50 

4 Sản xuất phân compost 0,42 0,84 1,26 1,68 2,36 3,13 4,17 5,21 6,24 8,18 33,50 

5 Đốt chất thải rắn và đốt 
chất thải phct điện 

         

0,24  

         

0,38  

       

0,50  

         

0,63  

       

0,68  

       

0,73  

       

0,81  

         

0,89  

         

0,96  

       

1,13  

           6,94  

6 Sản xuất viên nén nhiên 
liệu RDF 

0,02 0,05 0,07 0,10 0,13 0,16 0,20 0,24 0,28 0,34 1,59 

7 Chôn lấp có thu hồi khí 
mê-tan 

0,49 0,74 0,99 1,24 1,26 1,29 1,32 1,36 1,39 1,44 11,52 

8 Tăng cường thu gom, xử 
lý nước thải sinh hoạt 
tập trung 

0,23 0,45 0,68 0,92 1,15 1,64 1,92 2,20 2,48 2,77 14,44 

9 Xử lý nước thải sinh 
hoạt có thu hồi khí mê-

tan 

0,11 0,23 0,34 0,46 0,57 0,76 0,89 1,02 1,15 1,28 6,80 

10 Giảm phct sinh nước thải 
công nghiệp tại nguồn 

0,04 0,09 0,14 0,20 0,05 0,18 0,28 0,38 0,50 0,62 2,48 

11 Thu hồi khí mê-tan từ xử 
lý nước thải công nghiệp 

0,16 0,35 0,55 0,76 0,33 0,56 0,80 1,06 1,34 1,64 7,55 

Tổng 2,37 4,45 6,51 8,60 10,05 12,79 15,85 18,96 22,09 26,94 128,60 

Ghi chú: * ¯ớc tính kết quả thực hiện. 

 


